Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật chính ban hành trong tháng 10 năm 2007 liên quan đến ngành NN và PTNT

	STT
	Cơ quan ban hành, tên và trích yếu văn bản
	Tóm tắt nội dung chính

	Chính phủ

	1. 
	Nghị định 151/2007/NĐ-CP ngày 10/10/2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác

Người ký:

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng 
	Nghị định quy định: tổ hợp tác được hình thành trên cơ sở hợp đồng hợp tác có chứng thực của UBND cấp xã của từ ba cá nhân trở lên, cùng đóng góp tài sản, công sức để thực hiện những công việc nhất định, cùng hưởng lợi và cùng chịu trách nhiệm. 

Tổ hợp tác được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, dân chủ và cùng có lợi; biểu quyết theo đa số; tự chủ tài chính, tự trang trải các chi phí hoạt động và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của tổ và các tổ viên.
Tổ viên có quyền ngang nhau trong việc tham gia quyết định các công việc của tổ hợp tác, không phụ thuộc vào mức độ đóng góp tài sản của mỗi tổ viên. Khi ra khỏi tổ hợp tác, tổ viên có quyền yêu cầu nhận lại tài sản mà mình đóng góp và được chia phần tài sản của mình trong khối tài sản chung của tổ hợp tác… 

	2. 
	Nghị định 154/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi 

Người ký:

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
	Theo quy định của Nghị định, kể từ ngày 01/01/2008, miễn thủy lợi phí đối với hộ gia đình, cá nhân có đất, mặt nước dùng vào sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản và làm muối trong hạn mức giao đất nông nghiệp, bao gồm: đất do nhà nước giao, được thừa kế, cho, tặng, nhận chuyển nhượng hợp pháp, kể cả phần diện tích đất 5% công ích do địa phương quản lý mà các hộ gia đình, cá nhân được giao hoặc đấu thầu chuyển quyền sử dụng.

Không miễn thủy lợi phí đối với diện tích đất vượt hạn mức giao cho hộ gia đình, cá nhân (trước đấy quy định việc miễn thủy lợi phí còn mang tính công thức và không sát thực đối với từng điều kiện, hoàn cảnh của người dân và chỉ những địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được miễn thủy lợi phí; Đối với địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn thì giảm từ 50% đến 70% mức thủy lợi phí)… 

	Thủ tướng

	3. 
	Quyết định 1405/QĐ-TTg ngày 16/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ về điều kiện ấp trứng gia cầm và chăn nuôi thuỷ cầm

Người ký:
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng  
	Quyết định này được ban hành một mặt nhằm kiểm soát hoạt động ấp trứng gia cầm, chăn nuôi thủy cầm nhằm bảo đảm phòng chống dịch bệnh có hiệu quả, đặc biệt là dịch cúm gia cầm, mặt khác khuyến khích phát triển chăn nuôi, ấp trứng gia cầm theo phương thức trang trại, công nghiệp để tăng trưởng bền vững và đạt hiệu quả kinh tế cao. Quyết định này bao gồm các quy định về điều kiện ấp trứng gia cầm, và điều kiện chăn nuôi thuỷ cầm trong đó có việc chăn nuôi vịt chạy đồng.

	Bộ Nông nghiệp và PTNT

	4. 
	Chỉ thị 81/2007/CT-BNN ngày 02/10/2007 về việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn

Người ký:

Bộ trưởng Cao Đức Phát
	Hiện nay, vấn đề thiếu nước sinh hoạt, chất lượng nước chưa đảm bảo, môi trường ngày càng bị ô nhiễm, nhiều công trình nước sạch và vệ sinh hiệu quả thấp, chưa bền vững làm ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân nhiều vùng nông thôn. Để khắc phục hạn chế nêu trên, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Trưởng ban Chủ nhiệm Chương trình yêu cầu Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai một số biện pháp để thực hiện có kết quả Chương trình Quốc gia về nước sạch và VSMTNT.

	5. 
	Quyết định số 82/2007/QĐ-BNN ngày 03/10/2007 Quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch

Người ký:

Bộ trưởng Cao Đức Phát
	Theo Quyết định này, Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch là tổ chức khoa học và công nghệ công lập trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (dưới đây gọi chung là Viện), có chức năng nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu chiến lược, chính sách, phục vụ công ích, nghiên cứư ứng dụng; đào tạo sau đại học; chuyển giao công nghệ; sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực cơ điện nông nghiệp nông thôn, công nghệ sau thu hoạch nông nghiệp, trên địa bàn cả nước. 

	6. 
	Quyết định số 83/2007/QĐ-BNN ngày 04/10/2007 về nhiệm vụ công chức Kiểm lâm địa bàn cấp xã 

Người ký:

Thứ trưởng Hứa Đức Nhị
	Theo Quyết định này, Kiểm lâm địa bàn cấp xã là công chức nhà nước thuộc biên chế của Hạt Kiểm lâm huyện, Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng, Hạt Kiểm lâm rừng phòng hộ phân công về công tác tại địa bàn xã, phường, thị trấn có rừng chịu sự quản lý, chỉ đạo của Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm. Kiểm lâm địa bàn có trách nhiệm tham mưu cho Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, phường và thị trấn có rừng (dưới đây gọi chung là Uỷ ban nhân dân cấp xã) thực hiện chức năng quản lý nhà nước về rừng, đất lâm nghiệp.

	7. 
	Quyết định số 84/2007/QĐ-BNN ngày 04/10/2007 về việc ban hành “Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam”

Người ký:

Thứ trưởng Bùi Bá Bổng
	Theo Quyết định này, danh mục phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam được bổ sung gồm 95 loại gồm: Phân hữu cơ 02 loại; Phân hữu cơ khoáng 08 loại; Phân hữu cơ sinh học 07 loại; Phân hữu cơ vi sinh 01 loại; Phân vi sinh vật 01 loại; Phân bón lá 73 loại; Phân khoáng trộn 01 loại; Phân trung vi lượng: 02 loại

	8. 
	Chỉ thị số 85/2007/CT-BNN ngày 11/10/2007 về việc đẩy mạnh trồng rừng và trồng cây chắn sóng ven biển 

Người ký:

Bộ trưởng Cao Đức Phát
	Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình bảo vệ, củng cố và nâng cáp hệ thống đê biển hiện có từ Quảng Ninh đến Quảng Nam, trồng rừng phòng hộ ven biển là nhiệm vụ ưu tiên phải thực hiện đối với tất các khu vực ven biển có điều kiện trồng cây. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trưởng ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương yêu cầu các Bộ, Ngành liên quan và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển tiến hành một số nội dung nhằm chủ động phòng ngừa và giảm nhẹ thiệt hai do gió bão, nước biển dâng, sạt lở đất, đảm bảo an toàn cho hệ  thống đê biển, đê cửa sông, đồng thời hạn chế quá trình sa mạc hoá, cải thiện môi trường sinh thái góp phần phát triển bền vững vùng đất ven biển.

	9. 
	Quyết định số 86/2007/QĐ-BNN ngày 15/10/2007 về việc tạm thời sử dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4193:2005 trong kiểm tra chất lượng cà phê nhân xuất khẩu

Người ký: 

Thứ trưởng Lương Lê Phương
	Quyết định này được ban hành để tạo điều kiện cho việc kiểm tra chất lượng cà phê nhân xuất khẩu, trong khi quy chuẩn kỹ thuật cà phê được ban hành. Tiêu chuẩn tạm thời được sử dụng là tiêu chuẩn QG TCVN 4193:2005.

	10. 
	Thông tư liên tịch số 03/2007/TTLT/BNV-BNN  ngày 19/10/2007 hướng dẫn thực hiện chuyển xếp ngạch công chức ngành Kiểm lâm- 

Người ký:

Bộ trưởng Trần Văn Tuấn và Bộ trưởng Cao Đức Phát
	Thông tư hướng dẫn việc chuyển ngạch và xếp lương đối với cán bộ, công chức vào các ngạch công chức ngành Kiểm lâm quy định tại Quyết định số 09/2006/QĐ-BNV ngày 05 tháng 10 năm 2006 và được áp dụng cho cán bộ, công chức đang trực tiếp làm nhiệm vụ kiểm lâm trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị kiểm lâm quy định tại Điều 3 của Nghị định số 119/2006/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Kiểm lâm. 



	11. 
	Quyết định số 87/2007/QĐ-BNN ngày 29/10/2007 về việc sửa đổi nội dung một số thuốc trong danh mục, ban hành kèm theo Quyết định số 23/2007/QĐ-BNN ngày 28 tháng 3 năm 2007 và  Quyết định số 60/2007/QĐ-BNN ngày 19 tháng 6 năm 2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Người ký:

Thứ trưởng Bùi Bá Bổng
	Quyết định này sửa đổi tên thương phẩm, dạng thuốc 12 hoạt chất trong Quyết định 23/2007/QĐ-BNN; 07 hoạt chất trong Quyết định số 60/2007/QĐ-BNN và sửa đổi hàm lượng, cách ghi hàm lượng đối với 02 hoạt chất trong Quyết định 60/2007/QĐ-BNN


Nguồn: ISG

